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Lời ngỏ:

Kính gửi Ba Mẹ,

Trong tuần đầu tháng 4, các con sẽ học về 
các loại phương tiện giao thông thường 
thấy.

Ba Mẹ có thể cùng trò chuyện và ôn tập 
các chủ đề này với con tại nhà để giúp 
con tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh.

Level E

Topic: Common Vehicles

• Vocabulary: boat, plane, car, bus, bike, 
motorbike, train, truck, helicopter, ship

• Structure: 

1. What can you see? I can see a 
(helicopter).

2. Where can you see the plane? It's in 
the sky/ on the water. 

Daily conversation
1. Review colors 

(What color is it? It's ...)
2. What color do you like?

 I like (red)

Phonics: Short vowel /u/ - sun, up, jug, 
hug
Structure:
1. Can you spell the word "sun"? s-u-n
2. Can you blend the word "sun"? /s/ - 

/un/ -> sun

Logical Thinking: Classification 
(grouping by environment)

• Vocabulary: in, on, under, sky, water

• Structure: 

1. Can a helicopter in water? No, it can’t.

2. Can a boat run on water? Yes, it can.
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WORD TOWER GAME:

• Bố mẹ chuẩn bị các ly nhựa hoặc đồ vật nhỏ và dán 
hình ảnh/từ vựng đơn giản lên mỗi ly như: Dog, cat, 
bird, goldfish … Sau đó xếp các ly thành tháp.

• Bố mẹ đọc từ vựng, bé sẽ tìm đúng hình ảnh/từ và lấy 
chiếc ly đó ra. Sau khi tìm được, bố mẹ có thể hỏi bé 
các câu hỏi đơn giản như:

What is it? It is a (jug).
What sound is it? /u/ - jug

=> Hoạt động này giúp bé nhận diện từ, luyện phát âm và 
ghi nhớ từ vựng tốt hơn.

HOT COCOA – WORD MATCH

- Bố mẹ có thể cùng con luyện tập các từ đơn giản 
thông qua trò chơi Word Match. Bố mẹ chuẩn bị các 
hình ảnh và từ vựng như: boat, plane, helicopter, ship, 
hot-air balloon, submarine… rồi để riêng từ và hình.
- Bố mẹ đọc từ vựng, bé sẽ tìm và ghép đúng từ với hình 
ảnh tương ứng.
- Sau khi ghép xong, bố mẹ có thể hỏi bé:
• What is it?
• It is a (ship).


